
 ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHƯỚC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:          /QĐ-UBND                         Tuy Phước, ngày    tháng      năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 

vật tư, thiết bị cấp phát cho các Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-

TTCN&PTDS huyện và UBND các xã, thị trấn phục vụ  

công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về 

việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 4011/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc phân bổ kinh phí hỗ trợ mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng, 

chống thiên tai tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 2021/UBND-TC ngày 31/12/2021 của UBND huyện 

Tuy Phước về việc cho chủ trương mua sắm tài sản không tập trung của Phòng 

Nông nghiệp và PTNT huyện; 

Căn cứ 03 Bảng báo giá của các đơn vị; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tại Tờ 

trình số 02/TTr-PNN ngày 04/01/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 08/BC-PTCKH ngày 12/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng 

hoá Gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị cấp phát cho các Cơ quan Thường trực 

BCH PCTT-TKCN&PTDS huyện và UBND các xã, thị trấn phục vụ công tác 

phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện, với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. DỰ TOÁN MUA SẮM  



1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị cấp phát cho các Cơ quan Thường 

trực BCH PCTT-TKCN&PTDS huyện và UBND các xã, thị trấn phục vụ công 

tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

3. Tổng dự toán mua sắm: 518.150.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười 

tám triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng). 

4. Đặc điểm, cấu hình kỹ thuật vật tư, thiết bị và đơn giá 

T

T 

Tên vật 

tư, thiết 

bị 

Đặc điểm, cấu hình kỹ 

thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 2 3 4 5 6 7=5x6 

1 

 

 

 

 

Máy cưa 

xích cầm 

tay 

MS250 

- Model: MS 250 

- Hãng sản xuất: Stihl 

Đức 

- Loại động cơ: 2 thì 

- Dung tích xi lanh: 

42mm 

- Công suất: 2,2kw-3hp 

- Lam xích: 18’’ (lâm 

đầu nhông) 

- Sản xuất tại: Trung 

Quốc 

- Bảo hành: 06 tháng 

 

Cái 16 6.550.000 104.800.000 

2 

 

 

 

 

Thang 

nhôm rút 

gọn 

- Chất liệu khung: nhôm 

cao cấp 

- Chiều cao: chữ L 4.4m 

- Thiết kế tiện dụng 

- Thang rút có khoá gấp 

tự động 

- Chịu trọng tải: 150kg 

- Chân thang trang bị đế 

cao su chống trượt 

- Thương hiệu: Nhật 

Bản 

- Bảo hành: 12 tháng 

 

Cái 31 2.900.000 89.900.000 

3 

 

Áo phao 

cứu sinh 

- Áo phao cứu sinh 3 đai 

(đai 2.5cm) 

- Dài: 55cm, rộng 46cm, 

dày 7cm 

- Sức nâng: 50-70 kg 

- Chất liệu: vải Polyeste 

tráng PU hoặc PVC 

Cái 680 120.000 81.600.000 



- Chỉ may: 100% nilon 

4 

 

 

 

Phao tròn 

cứu sinh 

- Chất liệu: nhựa HDPE 

ruột mous PE foam 

- Kích thước: 45cm-

72cm 

- Trọng lượng: 1.5kg 

- Có dây dù để treo phao 

vào tàu thuyền 

 

Cái 240 325.000 78.000.000 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy cắt 

cỏ chạy 

xăng FS 

230 

- Model: FS 230 

- Hãng sản xuất: STIHL 

(Đức) 

- Kiểu máy: 2 thì 

- Dung tích xi lanh: 

40,2cc 

- Đường kính x hành 

trình piston: 40mm 

- Nòng xilanh: 32mm 

- Kiểu đánh lửa: IC 

- Công suất: 1,55kw - 

2,1hp 

- Tốc độ vòng tua: 9000 

vòng/phút 

- Tốc độ không tải: 2800 

vòng/phút 

- Dung tích bình xăng: 

0,845 lít 

- Hệ thống đánh lửa: IC 

- Bộ chế hoà khí: Zama 

- Bộ ly hợp: Càng bố ly 

hợp khô 

- Đường kính lưỡi dao: 

305mm 

- Quy cách đóng gói: 02 

máy trong 1 thùng 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Bảo hành: 6 tháng 

 

Cái 30 4.420.000 132.600.000 

6 

 

Máy phát 

điện 2.2-

5.5 KVA 

(Honda) 

- Model: EZ6500CXS 

- Hãng sản xuất: Honda 

- Loại động cơ: GX390 

- Điện thế xoay chiều: 1 

pha, 220v 

- Tần số: 50HZ 

- Thời gian hoạt động 

Cái 01 31.250.000 31.250.000 



liên tục: 5.8 giờ 

- Công suất max: 

5.5KVA 

- Công suất định mức: 

5.0KVA 

- Kiểu máy: 04 thì, 1 

xilanh, xupap treo 

- Sản xuất tại: Trung 

Quốc 

- Kiểu khởi động: bằng 

tay và điện 

- Dung tích nhớt: 1,1 lít 

- Dung tích bình nhiên 

liệu: 15,5 lít 

- Trọng lượng khô: 80 

kg (có bánh xe) 

- Bảo hành: 12 tháng. 

 

Tổng cộng 518.150.000 

Giá thiết bị trên đã bao gồm Thuế VAT và vận chuyển giao đến tận nơi (huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định) 

5. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh phân bổ hỗ trợ. 

6. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

T

T 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

 

1 

Mua sắm vật tư, 

thiết bị cấp phát 

cho các Cơ 

quan Thường 

trực Ban Chỉ 

huy PCTT-

TKCN&PTDS 

huyện và 

UBND các xã, 

thị trấn phục vụ 

518.150.000 

Nguồn 

Quỹ 

Phòng 

chống 

thiên 

tai tỉnh  

Chỉ 

định 

thầu  

Thương 

thảo, ký 

kết hợp 

đồng 

Quý I 

năm 

2022 

Hợp 

đồng 

trọn 

gói    

90 

ngày 

 



công tác phòng, 

chống thiên tai 

trên địa bàn 

huyện 

Điều 2. Giao Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổ chức 

lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo các quy 

định hiện hành của Nhà nước và trình UBND huyện phê duyệt kết quả chỉ định 

thầu theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                               

- Như Điều 3; 

- CT, các PCT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Xuân 
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